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LƯU HÀNH NỘI BỘ


CHỦ ĐỀ 1 – CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ



I. SẢN XUẤT CỦA CẢI VẬT CHẤT
1. Sản xuất của cải vật chất.
a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất?
- Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người.
b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất
- Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội
- Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội.
=> SX của cải vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của con người và XH loài người.
2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.
* Có 3 yếu tố cơ bản:
+ Sức lao động: Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần được vận dụng trong quá trình sản xuất.
- Sức lao động gồm: thể lực và trí lực.
- Lao động là hoạt động có mục đích có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người.
+ Đối tượng lao động: Đối tượng lao động là những yếu tố của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhắm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.
- Đối tượng lao động có hai loại: Đối tượng lao động có sẵn (gỗ, đất đai, khoáng sản…) và đối tượng lao động qua tác động của lao động (sợi để dệt vải, sắt thép, xi măng…)
Cùng với sự phát triển của lao động sản xuất và khoa học kĩ thuật, đối tượng lao động ngày càng đa dạng, phong phú. Con người ngày càng tạo ra những nguyên vật liệu nhân tạo có tính năng theo ý muốn.
Cần có ý thức sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái.
+ Tư liệu lao động: Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người.
- Phân loại tư liệu lao động: Công cụ lao động; Kết cấu hạ tầng; Hệ thống bình chứa
3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
a. Phát triển kinh tế
- Là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội.
- Phát triển kinh tế gồm 3 nội dung: Tăng trưởng kinh tế; Dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lí và đi đôi với công bằng tiến bộ xã hội
+ Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó trong một thời kì nhất định.
- Cơ sở của tăng trưởng kinh tế:
+ Dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững.
+ Phát triển kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội, tạo điều kiện cho mọi người có quyền bình đẳng trong đóng góp và hưởng thụ kết quả của tăng trưởng kinh tế. 
- Phù hợp với sự biến đổi nhu cầu phát triển toàn diện của con người và xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; Gắn với chính sách dân số phù hợp.
- Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí và tiến bộ.
b. Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình, xã hội.
* Đối với cá nhân: Tạo điều kiện cho mỗi người nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện cá nhân.
* Đối với gia đình: là tiền đề, cơ sở quan trọng để thực hiện tốt các chức năng của gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.
* Đối với xã hội:
Làm tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện. Tạo điều kiện giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.
Là tiền đề vật chất để củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững chế độ chính trị, tăng cường hiệu lực quản lí của nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Là điều kiện kiên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn vè kinh tế so với các nước tiên tiến trên thế giới, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, định hướng xã hội chủ nghĩa.

------------------------------------------------------

II. HÀNG HÓA – TIỀN TỆ THỊ TRƯỜNG
1. Hàng hóa
a. Hàng hóa là gì?
Hàng hóa là sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu của con người thông qua trao đổi, mua bán.
b. Đặc điểm hàng hóa
Là một phạm trù lịch sử tồn tại trong nền sản xuất hàng hóa
Sản xuất chỉ mang hình thái hàng hóa khi nó là đối tượng mua bán trên thị trường. Hàng hóa có thể ở dạng hữu hình (vật thể) hay vô hình (phi vật thể).
c. Hai thuộc tính của hàng hóa
Hàng hóa gồm có hai thuộc tính: giá trị hàng hóa và giá trị sử dụng.
* Giá trị sử dụng
Gía trị sử dụng của hàng hóa là công cụ của vật chất có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.
Cùng với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật giá trị sử dụng của một vật được phát hiện ra ngày càng phong phú và đa dạng.
Giá trị sử dụng của hàng hóa là phạm trù vĩnh viễn.
* Giá trị hàng hóa
Giá trị của hàng hóa chính là hao phí sức lao động mà người sản xuất phải có để làm ra một đơn vị hàng hóa.
Hao phí lao động từng người sản xuất được gọi là thời gian lao động cá biệt.
Thời gian lao động cá biệt tạo ra giá trị cá biệt của hàng hóa.
Nền sản xuất hàng hóa lượng giá trị không tính bằng thời gian lao động cá biệt mà tính bằng thời gian lao động cần thiết.
Thời gian lao động cần thiết để sản xuất hàng hóa là thời gian cần thiết cho bất cứ lao động nào tiến hành với một trình độ thành thạo trung bình và một cường độ trung bình trong những điều kiện trung bình trong những hoàn cảnh xã hội nhất định.
Thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra giá trị xã hội của hàng hóa.
Người có: TGLĐCB < TGLĐXHCT: Lãi, TGLĐCB > TGLĐXHCT: Thua lỗ.
=> Hàng hóa là sự thống nhất giữa hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị. Đó là sự thống nhất của hai mặt đối lập mà thiếu một trong hai thuộc tính thì sản phẩm sẽ không trở thành hàng hóa. Hàng hóa biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội giữa người sản xuất và trao đổi hàng hóa.
2. Tiền tệ
a. Nguồn gốc và bản chất tiền tệ
* Nguồn gốc: Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sx, trao đổi hàng hóa và các hình thái giá trị.
- Hình thái giá trị đơn giản (ngẫu nhiên)
- Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng
- Hình thái chung của giá trị
- Hình thái tiền tệ
* Bản chất: Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa, là sự thể hiện chung của giá trị, đồng thời, tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa người sản xuất hàng hóa.
b. Các chức năng của tiền tệ
* Thước đo giá trị: Tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa (giá cả).
- Giá cả hàng hóa quyết định bởi các yếu tố: giá trị hàng hóa, giá trị tiền tệ, quan hệ cung – cầu hàng hóa.
* Phương tiện lưu thông
Theo công thức: Hàng – tiền – hàng (tiền là môi giới trao đổi).
Trong đó, Hàng – Tiền là quá trình bàn, Tiền – Hàng là quá trình mua.
* Phương tiện cất trữ: Tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ, khi cần đem ra mua hàng, vì tiền đại biểu cho của cải xã hội dưới hình thái giá trị.
* Phương tiện thanh toán: Tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán ( trả tiền mua chịu hàng hóa, mua nợ, nộp thuế…)
* Tiền tệ thế giới: Tiền làm nhiệm vụ di chuyển của cải từ trước đến nay sang nước khác, việc trao đổi tiền từ nước này sang nước khác theo tỉ giá hối đoái. 
c. Quy luật lưu thông tiền tệ
3. Thị trường
Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.
Các chức năng cơ bản của thị trường:
* Chức năng thực hiện (hay thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa.
Thị trường là nơi kiểm tra cuối cùng chủng loại, hình thức, mẫu mã, số lượng, chất lượng HH. Vì vậy, người SX mang HH ra thị trường, những HH phù hợp nhu cầu thị hiếu xh sẽ bán được. (giá trị HH được thực hiện)
* Chức năng thông tin:
Thị trường cung cấp thông tin cho các chủ thể ktế về quy mô cung – cầu, giá cả, chất lượng, cơ cấu chủng loại, đk mua – bán..các HH, dịch vụ giúp họ điêù chỉnh sao cho phù hợp với lợi ích ktế của mình.
* Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.
+ Sự biến động của cung -   cầu, giá cả thị trường đã điều tiết các yếu tố sx từ ngành này sang ngành khác, luân chuyển HH từ nơi này sang nơi khác.
+ Khi giá cả một HH tăng sẽ kích thích xh sx nhiều HH hơn, nhưng lại làm cho nhu cầu của người tiêu dùng về HH đó hạn chế. Ngược lại, khi giá cả một HH giảm sẽ kích thích tiêu dùng và hạn chế việc sx HH đó.
=> Hiểu và vận dụng được các chức năng của thị trường sẽ giúp cho người sản xuất và tiêu dùng dành được lợi ích kinh tế lớn nhất và nhà nước cần ban hành những chính sách kinh tế phù hợp nhằm hướng nền kinh tế vào những mục tiêu xác định.
------------------
III. QUY LUẬT GIÁ TRỊ
1. Nội dung của quy luật giá trị
*Nội dung: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.
* Biểu hiện: Trong sản xuất và trong lưu thông
+ Trong sản xuất: quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa đó phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.
+ Trong lưu thông: việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo nguyên tắc ngang giá.
Đối với một hàng hóa, giá cả của một hàng hóa có thể bán cao hoặc thấp so với giá trị của nó nhưng bao giờ ũng phải xoay quanh trục giá trị hàng hóa.
Đối với tổng hàng hóa trên toàn xã hội, quy luật giá trị yêu cầu: tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.
2. Tác động của quy luật giá trị
a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
Là sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác theo hướng từ nơi có lãi ít hoặc không lãi sang nơi lãi nhiều thông qua biến động.
b. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay nghề của người lao động, hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa.
c. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa
Những người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, kiến thức cao, trang bị kĩ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết. Nhờ đó giàu lên nhanh chóng, có điều kiện mua sắm thêm tư liệu sản xuất, đổi mới kĩ thuật, mở rộng sản xuất kinh doanh.
Những người không có điều kiện thuận lợi làm ăn kém cỏi gặp rủi ro trong kinh doanh nên bị thua lỗ dẫn tới phá sản trở thành nghèo khó.
3. Vận dụng quy luật giá trị
a. Về phía nhà nước
Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Điều tiết thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận.
b. Về phía công dân
Phấn đấu giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận.
Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng và ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu.
Đổi mới kĩ thuật – công nghệ, hợp lí sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa.
---------------
IV. QUY LUẬT CẠNH TRANH
1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
a. Khái niệm cạnh tranh
Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm dành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.
b. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh.
Người sản xuất, kinh doanh có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.
2. Mục đích của cạnh tranh và các loại cạnh tranh
a. Mục đích của cạnh tranh
Dành được nhiều lợi nhuận hơn người khác.
b. Biểu hiện
Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác
Giành ưu thế về khoa học và công nghệ
Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng, các mặt đơn hàng
Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hóa, kể cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức thanh toán, khuyến mãi...
3. Tính hai mặt của cạnh tranh
a. Mặt tích cực của cạnh tranh
Kích thích lực lượng sản xuất, KH – KT...
Khai thác tối đa mọi nguồn lực
Thúc đẩy tăng trưởng, kinh tế, nâng cao năng lực...
b. Mặt hạn chế của cạnh tranh
Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật tự nhiên.
Dùng mọi thủ đoạn để giành giật khách hàng
Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường



V. QUY LUẬT CUNG CẦU
1. Khái niệm cung - cầu
Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.
Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường hay có thể đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.
2. Mối quan hệ cung - cầu.
a. Nội dung khái quát quan hệ cung - cầu
Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.
b. Biểu hiện của nội dung quan hệ cung - cầu:
* Cung – cầu tác động lẫn nhau.
Khi cầu tăng ->sản xuất mở rộng -> cung tăng
Khi cầu giảm ->sản xuất thu hẹp ->cung giảm
* Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
Khi cung lớn hơn cầu -> giá giảm
Khi cung bé hơn cầu -> giá tăng
Khi cung bằng cầu -> giá ổn định
* Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.
Khi giá tăng -> sản xuất mở rộng ->cung tăng
Khi giá giảm -> sản xuất thu hẹp -> cung giảm
=>giá cả và cung tỉ lệ thuận với nhau
Khi giá tăng -> cầu giảm
Khi giá giảm -> cầu tăng
=>giá cả và cầu tỉ lệ nghịch với nhau.
c. Vai trò của quan hệ cung - cầu
Lí giải vì sao giá cả và giá trị hàng hoá không ăn khớp với nhau.
Là căn cứ để các doanh nghiệp quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất
Khi giá tăng thì các doanh nghiệp -> Mở rộng SX, Khi giá giảm thì các doanh nghiệp -> Thu hẹp SX
Giúp người tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng hoá phù hợp.
Khi nào nên mua hàng hoá: Cung > cầu. Khi nào không nên mua hàng hoá: Cung < cầu
3. Vận dụng quan hệ cung – cầu.
a. Đối với Nhà nước:
Cung < cầu do khách quan Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia để tăng cung.
Cung < cầu do đầu cơ tích trữ Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ để điều tiết và xử lý kẻ đầu cơ tích trữ.
Cung > cầu Cung Nhà nước dùng biện pháp kích cầu.
b. Đối với nhà sản xuất, kinh doanh:
Tăng sản xuất kinh doanh khi cung < cầu, giá cả > giá trị.
Thu hẹp sản xuất kinh doanh khi cung > cầu, giá cả < giá trị.
c. Đối với người tiêu dùng:
Giảm mua các mặt hàng khi cung < cầu, giá cao.
Mua các mặt hàng khi cung > cầu, giá thấp.
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CHỦ ĐỀ 2 – PHÁP LUẬT VÀ BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT


I. PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
A. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh hiểu được khái niệm, nội dung những đặc trưng cơ bản, bản chất của pháp luật; mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị và đạo đức.
- Giúp học sinh hiểu được vai trò và giá trị của pháp luật trong đời sống đối với cá nhân, tổ chức, xã hội.
2. Kĩ năng:
- Biết đánh giá hành vi cư xử của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực xã hội. 
3. Thái độ:
- Có ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác sống, học tập và làm theo pháp luật. 
- Nghiêm chỉnh chấp hành những qui định của pháp luật; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật.
B. Tiến trình dạy học.
1. Củng cố các kiến thức cơ bản.
a. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh hiểu được khái niệm, nội dung những đặc trưng cơ bản, bản chất của pháp luật; mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị và đạo đức.
- Giúp học sinh hiểu được vai trò và giá trị của pháp luật trong đời sống đối với cá nhân, tổ chức, xã hội.
b. Nội dung: 
 Học sinh quan sát sơ đồ hệ thống hóa kiến thức qua sơ đồ tư duy do giáo viên trình bày để từ đó rút ra được các kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc trưng, bản chất và vai trò của pháp luật. Làm các bài tập liên quan đến nôi dung trên
c. Sản phẩm: Học sinh củng cố lại những kiến thức đã học, biết vận dụng các kiến thức này để làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên
d.Tổ chức thực hiện.Giáo viên hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy dưới đây
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e. Những kiến thức trọng tâm cần ôn tập
Nội dung 1. Khái niệm pháp luật.
- Pháp luật là hệ thống qui tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
- Ví dụ: Luật hôn nhân, luật kinh tế....
- Hiện nay, nhiều người vẫn thường nghĩ rằng pháp luật chỉ là những điều cấm đoán… Pháp luật không phải chỉ là những điều cấm đoán, mà pháp luật bao gồm các quy định về:   
Những việc được làm. 
Những việc phải làm. 
Những việc không được làm. 
- Pháp luật là những quy tắc xử sự chung áp dụng cho mọi đối tượng và chỉ có nhà nước mới được phép ban hành.
Nội dung 2. Đặc trưng cơ bản của pháp luật.
- Tính qui phạm phổ biến: 
+ Tính quy phạm phổ biến là qui tắc xử sự mang tính khuôn mẫu được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
+ Tính quy phạm phổ biến làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật, vì bất kỳ ai trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định phải xử sự theo quy định của pháp luật.
- Tính quyền lực, tính bắt buộc chung: 
+ Pháp luật là những qui định do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của mình.
+ Tính quyền lực, tính bắt buộc chung là quy định bắt buộc đối với tất cả mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo quy định của pháp luật.
- Tính xác định chặt chẽ về hình thức:
+ Pháp luật là văn bản có chứa các quy phạm pháp luật, do nhà nước ban hành.
+ Tính xác định chặt chẽ về hình thức là văn bản phải diễn đạt chính xác, một nghĩa, dể đọc, dể hiểu, dể thực hiện.
Ví dụ: 
- Luật hôn nhân qui định nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ 18 đủ tuổi trở lên được kết hôn. (chặt chẽ)
- Không được đi hàng 2 trên phố. (Không chặt chẽ)
- Phải đội mủ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe máy. (Không chặt chẽ)
Nội dung 3.Bản chất của pháp luật.
a. Bản chất giai cấp của pháp luật: 
+ Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phải phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị mà nhà nước là đại diện. 
+ Nhà nước ban hành các quy định để định hướng cho xã hội phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền, nhằm giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước.
+ Xâm hại đến lợi ích nhà nước, giai cấp cầm quyền sẽ sử dụng quyền lực cưỡng chế buộc chấm dứt việc làm trái pháp luật.
*Bản chất giai cấp là biểu hiện chung của bất kỳ pháp luật nào. Tuy nhiên đứng trên lập trường giai cấp nào thì pháp luật mang bản chất của giai cấp đó.
b. Bản chất xã hội của pháp luật: 
+ Pháp luật băt nguồn từ thực tiễn của đời sống xã hội, được xã hội chấp nhận coi là chuẩn mực, là quy tắc xử sự chung.
+Pháp luật được thực hiện trong đời sống xã hội, vì sự phát triển của xã hội.
Nội dung 4. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị và đạo đức.
- Quan hệ giữa pháp luật và đạo đức:  
+ Pháp luật được hình thành trên cơ sở của các các quan niệm về đạo đức có tính phổ biến, tiến bộ, phù hợp với sự phát triển của xã hội.
+ Pháp luật là phương tiện đặc thù để bảo vệ các giá trị đạo đức.
+ Đạo đức là cơ sở để pháp luật tồn tại và phát triển.
Nội dung 5. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
a. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
- Vì sao nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật.
+ Pháp luật có những đặc trưng cơ bản để quản lý xã hội một cách công bằng, dân chủ  thể hiện ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhân dân.
+ Pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất  bằng quyền lực nhà nước.
 + Pháp luật tạo điều kiện cho xã hội ổn định, trật tự và phát triển.(kiểm tra, kiểm soát…) 
- Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật như thế nào?
+ Xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống pháp luật này phải bảo đảm tính:(Toàn diện, thống nhất, đồng bộ, phù hợp)
+ Thực hiện pháp luật: bằng cách công khai, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục... dưới nhiều hình thức khác nhau.
+ Bảo vệ pháp luật : bằng cách phát hiện và xử phạt nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật.
b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
- Thông qua các quy định của luật và các văn bản dưới luật công dân thực hiện quyền của mình.
- Thông qua các quy định của pháp luật công dân vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
---------------
II. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
A. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh hiểu được thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí
- Giúp học sinh nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm bình đẳng của công dân trước pháp luật.
2. Kĩ năng:
- Giúp học sinh khả năng phân biệt được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ với bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. 
3. Thái độ :
- Giúp học sinh biết tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
B. Nội dung kiến thức cơ bản.
1. Củng cố các kiến thức cơ bản.
a. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh hiểu được khái niệm được khái niệm công dân bình đẳng trước pháp luật, nội dung bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Vận dụng kiến thức để là các bài tập liên quan.
b. Nội dung: 
 Học sinh quan sát sơ đồ hệ thống hóa kiến thức qua sơ đồ tư duy do giáo viên trình bày để từ đó rút ra được các kiến thức cơ bản cần ghi nhớ để phục vụ cho việc ôn tập và thi tốt nghiệp, vận dụng các kiến thức này để làm các bài tập liên quan đến nôi dung trên
c. Sản phẩm: 
Học sinh củng cố lại những kiến thức đã học, biết vận dụng các kiến thức này để làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên
d.Tổ chức thực hiện.
Giáo viên hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy dưới đây
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2. Những kiến thức trọng tâm học sinh cần ghi nhớ
a.Khái niệm.
Công dân bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau trong một quốc gia đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
b. Công dân bình đẳng về quyền và  nghĩa vụ.
Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của công dân được hiểu như sau:
+ Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình.(Quyền phải gắn liền với nghĩa vụ.)
+ Quyền và nghĩa vụ của công dân không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, nam nữ, dân tộc, tôn giáo…
c. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí bằng các chế tài theo qui định của pháp luật


CHỦ ĐỀ 3 – THỰC HIỆN PHÁP LUẬT


I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh nêu được khái niệm, hình thức thực hiện pháp luật. 
- Giúp học sinh hiểu được thế nào là vi phạm pháp luật, các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 
2. Kĩ năng:
- Giúp học sinh biết cách thực hiện pháp luật phù hợp với lứa tuổi.
3. Thái độ :
- Giúp học sinh có thái độ tôn trọng pháp luật, ủng hộ hành vi thực hiện đúng pháp luật và phê phán những hành vi làm trái quy định của pháp luật. 
II. Tiến trình dạy học
1. Củng cố các kiến thức cơ bản của bài học.
Giáo viên hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy dưới đây
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2. Những kiến thức trọng tâm học sinh cần ghi nhớ
a. Khái niệm thực hiện pháp luật.
- Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những qui định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh.
b. Các hình thức thực hiện pháp luật	
Sử dụng pháp luật	Sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép.VD: Tự do kinh doanh, lựa chọn ngành, nghề…
Thi hành pháp luật	Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, làm những gì pháp luật qui định. VD: Nghĩa vụ nộp thuế, bảo vệ môi trường…
Tuân thủ pháp luật	Không làm những điều pháp luật cấm. VD: Không buốn bán hàng cấm.
Áp dụng pháp luật	Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức. VD: Quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết kết hôn, li hôn. Cơ quan Thuế xử lý doanh nghiệp vi phạm trốn thuế.
c. Vi phạm pháp luật.
- Là những hành vi không hợp pháp, hành vi trái pháp luật.
- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
- Người vi phạm pháp luật phải có lỗi.(cố ý, cố ý trực tiếp, cố ý gián tiếp, vô ý, vô ý do quá tự tin, vô ý do cẩu thả) 
      Vi phạm pháp luật là những hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực, trách nhiệm pháp lí thực hiện xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
d. Trách nhiệm pháp lí.
- Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình. 
- Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích:
+ Buộc chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt ngay hành vi trái pháp luật.
+ Gánh chịu những thiệt hại do họ gây ra.
+ Giáo dục, răn đe người khác tránh, kiềm chế những việc làm trái pháp luật.
e. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.
- Vi phạm hình sự: là những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định ở bộ luật hình sự. Vi phạm hình sự phải chịu trách nhiệm hình sự.
- Vi phạm hành chính: là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội pham, vi phạm đến các quy tắc quản lý của nhà nước. Vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm hành chính.
- Vi phạm dân sự: là hành vi vi phạm phấp luật, xâm hại đến các quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân. Vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự.
- Vi phạm kỉ luật: là hành vi vi phạm đến các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ. (Vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức). Vi phạm kỷ luật phải chịu trách nhiệm kỷ luật.


CHỦ ĐỀ 4 – QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC


I. QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦACÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI.
A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh nêu được khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.  
- Giúp học sinh nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm bình đẳng của công dân thực hiện quyền bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
2. Kĩ năng:
- Giúp học sinh khả năng thực hiện và nhận xét thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh.
3. Thái độ :
- Giúp học sinh có ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong từng lĩnh vực và  đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân.
B. Tiến trình dạy học
1. Củng cố các kiến thức cơ bản của bài học.
[image: ]Giáo viên hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy dưới đây
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2. Những kiến thức trọng tâm học sinh cần ghi nhớ
2.1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
a. Thế nào là bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình?
Bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội.
b. Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
- Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình bao gồm bình đẳng giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, ông bà và các cháu, anh chị em. 
- Bình đẳng giữa vợ và chồng: Có nghĩa là vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
*Quan hệ nhân thân:
+ Vợ chồng chung thủy, yêu thương, quý trọng,  giúp đỡ lẫn nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. 
+ Tôn trọng, giữ gìn nhân phẩm, danh dự, uy tín của vợ chồng.
+ Giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.
*Quan hệ tài sản:
+ Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, quyền định đoạt, chiếm hữu và sử dụng. Ngoài ra pháp luật còn thừa nhận vợ chồng có tài sản riêng.
- Bình đẳng giữa cha mẹ và con cái. (yêu thương.., đại diện cho con trước pháp luật…,)
- Bình đẳng giữa ông bà và các cháu.
- Bình đẳng giữa anh chị em với nhau.
2.2. Bình đẳng trong lao động.
a. Thế nào là bình đẳng trong lao động?
Bình đẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động như: tìm việc làm, bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. 
b. Nội dung bình đẳng trong lao động.
*Công dân bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động.
- Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình.
- Quyền lao động của công dân không phân biệt: giới tính, dân tộc, tôn giáo…
*Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động:
- Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đảng của công dân được thực hiện thông qua hợp đồng lao động. 
- Hợp đồng lao động: là Sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động việc làm có trả công. điều kiện lao động, quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động
- Vai trò của hợp đồng lao động là cơ sở pháp lí để pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai bên.
- Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động: tự nguyện, bình đẳng… thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết.
*Bình đẳng giữa lao động giữa nam và nữ. 
- Lao động nam và lao động nữ được bình đẳng được bình đẳng về quyền trong lao động:
+Cơ hội tiếp cận việc làm.  
+Tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng.
+Tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội.
- Tuy nhiên lao động nữ được quan tâm đến đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ.
2.3. Bình đẳng trong kinh doanh.
a. Kinh doanh và bình đẳng trong kinh doanh.
- Kinh doanh: là thực hiện một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình đầu tư sản xuất sản phẩm cung ứng trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
- Bình đẳng trong kinh doanh là bình đẳng của cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động kinh tế từ việc lựa chọn ngành nghề, địa điểm, hình thức…đến quyền lợi và nghĩa vụ.
b. Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh.
- Tự do lựa chọ hình thức tổ chức kinh doanh, loại hình doanh nghiệp.
- Tự chủ đăng kí kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
- Được khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.
- Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
------------
CHỦ ĐỀ 5 – QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO


I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh nêu được thế nào là dân tộc, nội dung, ý nghĩa quyền bình đẳng giũa các dân tộc, tôn giáo.
- Giúp học sinh hiểu được chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong việc bảo đảm bình đẳng giũa các dân tộc, tôn giáo.
2. Kĩ năng:
- Giúp học sinh khả năng phân biệt đúng và sai với qui định trong thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
- Giúp học sinh khả năng xử sự phù hợp với quy định của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
3. Thái độ :
- Giúp học sinh có niềm tin đối với pháp luật trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. Đoàn kết dân tộc, tôn giáo, phê phán, lên án, đấu tranh chống lại những hành vi chia rẽ dân tộc, tôn giáo.
II. Tiến trình dạy học
1. Củng cố các kiến thức cơ bản của bài học.
Giáo viên hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy dưới đây
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2. Những kiến thức trọng tâm học sinh cần ghi nhớ
1. Bình đẳng giữa các dân tộc.
a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc.
- Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là không phân biệt đa số, thiểu số, trình độ văn hoá, chủng tộc, màu da… được nhà nước, pháp luật tôn trọng và tạo điều kiện phát triển.
b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
- Các dân tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về chính trị.
+ Tham gia vào bộ máy nhà nước. 
+ Tham gia quản lí nhà nước- xã hội.
+ Thảo luận, góp ý các vấn đề chung của đất nước.
+ Ứng cử, bầu cử
- Các dân tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về kinh tế.
+ Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, xã hội đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Các dân tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về văn hóa, giáo dục.
+ Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình. 
+ Những phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp của từng dân tộc được giữ gìn, khôi phục, phát huy.
+ Các dân tộc ở Việt Nam có quyền hưởng thụ một nền giáo dục của nước nhà.
=>Cơ sở đại đoàn kết toàn dân tộc, là sức mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.
2. Bình đẳng giữa các tôn giáo.
a. Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo.
Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được thể hiện:
+ Các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật; 
+ Đều bình đẳng trước pháp luật; 
+ Những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.
b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
* Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật.
- Bình đẳng về quyền và thực hiện nghĩa vụ.
- Không phân biệt đối xử vì lí do tôn giáo (không đạo, có đạo, khác đạo)
* Các tôn giáo được Nhà nước công nhận có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.
- Đồng bào theo đạo, chức sắc tôn giáo phải sống tốt đời đẹp đạo,yêu nước.
- Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo.
- Thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân. 
* Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm.
- Quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải tôn trọng pháp luật, phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tôn giáo, của dân tộc.
- Các cơ sở tôn giáo hợp pháp như: chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất, trụ sở, các cơ sở đào tạo, …được pháp luật bảo hộ.
=> Là cơ sở, tiền đề của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.


CHỦ ĐỀ 6 – CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN


CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN
 I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: 
- Giúp học sinh hiểu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa một số quyền tự do cơ bản của công dân.
- Giúp học sinh trình bày được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm thực hiện một số quyền tự do cơ bản của công dân.
2. Kĩ năng:
- Biết thực hiện quyền tự do cơ bản của công dân.
- Biết phân biệt những hành vi đúng và hành vi xâm phạm đến quyền tự do cơ bản của công dân.
3. Thái độ:
- Có ý thức bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác.
- Phê phán những hành vi xâm phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
II. Tiến trình dạy học
1. Củng cố các kiến thức cơ bản của bài học.
Giáo viên hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy dưới đây
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2. Những kiến thức trọng tâm học sinh cần ghi nhớ
2.1. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
a. Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.
b. Nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
- Không một ai có quyền tự ý bắt, giam, giữ người vì những lý do không chính đáng hoặc nghi ngờ không có căn cứ.
- Tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là hành vi trái pháp luật phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luât là vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
- Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án và một số cơ quan khác được phép bắt, giam, giữ người để giữ gìn trật tự, an ninh, để điều tra tội phạm nhưng phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định như sau:
Trường hợp 1: Viện Kiểm sát, Tòa án trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo tạm giam để phục vụ cho việc điều tra, truy tố, xét xử khi bị can, bị cáo gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử.
Trường hợp 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp.
+ Khi có căn cứ khẳng định người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
+ Khi có người chính mắt trong thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được. 
+ Khi có dấu vết của tội phạm ở người hoặc chổ ở của người bị tình nghi thực hiện phạm tội và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn.
Trường hợp 3: Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.
 - Phạm tội quả tang: Đang thực hiện phạm tội, hay phạm tội xong đang bỏ trốn bị truy bắt. 
Ví dụ: Bắt quả tang trộm vào nhà, cướp giật, giết người...
- Phạm tội truy nã: là những tội phạm đang lẫn trốn, chưa bị bắt, bị truy nã là chắc chắn là tội phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng cho người khác, cho xã hội, là tội phạm hình sự. 
Ví dụ: Truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh
2.2. Quyền đươc pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của công dân.
a. Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh danh dự của công dân?
Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh danh dự của công dân có nghĩa là không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác.
b. Nội dung quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh danh dự của công dân.
-  Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác:
+ Không được đánh người, giết người, đe dọa giết người.
+ Không được dùng bạo lực đe dọa cưởng dâm, hiếp dâm, xâm hại tình dục..
-  Không ai được xâm phạm tới nhân phẩm, danh dự của người khác:
+ Bịa đặt điều xấu.
+ Nói xấu, vu khống.
2.3. Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân.
a. Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân?
- Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân có nghĩa là không ai được tự ý vào chổ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Chỉ trong trường hợp pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám, xét chổ ở của người khác.
- Trong trường hợp này thì việc khám xét cũng không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
b. Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân.
- Về nguyên tắc không ai được tùy tiện vào chổ ở của người khác, tuy nhiên pháp luật cho phép khám xét chổ ở của công dân trong những trường hợp sau:
+ Khi có căn cứ khẳng định chổ ở của người nào đó có công cụ,  phương tiện để thực hiện  phạm tội hoặc tài liệu liên quan đến vụ án.
+ Khi bắt người đang bị truy nã hoặc tội pham đang lẫn tránh ở đó.
(Tuy nhiên phải theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định)
2.4. Quyền bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
- Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thư tín, điện thoại, điện tín là phương tiện để công dân trao đổi, thăm hỏi, làm ăn...
- Thư tín, điện thoại, điện tín là phương tiện sinh hoạt tinh thần, là bí mật đời tư cá nhân... nên phải được bảo đảm.
- Không ai được thu giữ, bóc mở, tiêu hủy thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.
- Chỉ có người có thẩm quyền theo qui định của pháp luật và chỉ trong trường hợp thật cần thiết phục vụ cho công tác điều tra mới được tiến hành kiểm tra thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.
2.5. Quyền tự do ngôn luận.
a. Thế nào là quyền tự do ngôn luận của công dân?
- Quyền tự do ngôn luận có nghĩa là  công dân có quyền phát biểu, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước.
- Góp phần làm cho xã hội trong sạch, lành mạnh và phát triển.
b. Nội dung quyền tự do ngôn luận của công dân.
- Trực tiếp: đóng góp ý kiến trong các cuộc họp ở cơ quan, tổ dân phố, trường học...viết bài đăng báo, đóng góp ý kiến về chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước.
- Gián tiếp: đóng góp ý kiến, kiến nghị với đại biểu quốc hội, HĐND về các vấn đề mà mình quan tâm trong các lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương và đất nước.
- Công dân không được lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, để tuyên truyền và chống phá chế độ XHCN ở nước ta.


CHỦ ĐỀ 7 – CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ


CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ
 I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: 
- Giúp học sinh nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa các quyền bầu cử, ứng cử; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Giúp học hiểu được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện đúng đắn các quyền dân chủ.
2. Kĩ năng:
- Biết thực hiện các quyền dân chủ theo đúng qui định của pháp luật.
- Phân biệt những hành vi thực hiện đúng và hành vi không đúng xâm hại đến các quyền tự do dân chủ của công dân.
3. Thái độ :
- Có ý thức thực hiện  quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của người khác.
- Phê phán những hành vi vi phạm quyền tự do dân chủ của công dân.
II. Tiến trình dạy học
1. Củng cố các kiến thức cơ bản của bài học.
Giáo viên hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy dưới đây
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2. Những kiến thức trọng tâm học sinh cần ghi nhớ
2.1. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.
a. Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử.
Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó  nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước 
b. Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.
- Người có quyền bầu cử, ứng cử:  Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử.  
- Cách thức thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân.
+ Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
+ Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hai con đường: Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.
c. Ý nghĩa của quyền bầu cử và ứng cử của công dân.
­ Là cơ sở pháp lý - chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước,để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.
­ Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta.
2.2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
a. Khái niệm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội: 
Quyền tham gia quản lí đất nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi của cả nước và trong địa phương; quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội.
b. Nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
- Phạm vi cả nước, công dân thực hiện quyền lực của mình bằng cách:
+ Thảo luận, góp ý xây dựng các văn bản pháp luật.
+ Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại của đất nước.
- Phạm vi cơ sở, công dân thực hiện quyền lực của mình theo cơ chế: “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”
c. Ý nghĩa quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 
Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của quốc gia.
2.3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
a) Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp, là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ,tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại .
Quyền khiếu nại là quyền công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích của công dân .
Quyền tố cáo là quyền công dân được phép báo cho cơ quan , tổ chức ,cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan , tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ đến lợi ích của Nhà nước , quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức
b) Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
* Người có quyền khiếu nại , tố cáo:
Người khiếu nại : mọi cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại.
Người tố cáo : Chỉ có công dân có quyền tố cáo .
*Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo
Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại; người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Thanh tra Chính phủ, thủ tướng chính phủ.
* Người giải quyết khiếu nại:
Người đứng đầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo, người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức người bị tố cáo; Chánh Thanh tra các cấp, Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
*Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại:
Bước 1: Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại đến các cơ quan , tổ chức ,cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
Bước 2 : Người giải quyết khiếu nại xem xét giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền và trong thời gian do luật quy định.
Bước 3 : Nếu người khiếu nại đồng ý với kết quả giải quyết thì quyết định của người giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.
Bước 4 : Người giải quyết khiếu nại lần hai xem xét, giải quyết yêu cầu của người khiếu nại.
*Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo gồm các bước sau:
Bước 1 : Người tố cáo gửi đơn tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
Bước 2 : Người giải quyết tố cáo phải tiến hành việc xác minh và giải quyết nội dung tố cáo.
Bước 3 : Nếu người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật hoặc quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo.
Bước 4 : Cơ quan tổ chức, cá nhân giải quyết tố cáo lần hai có trách nhiệm giải quyết trong thời gian luật quy định.


CHỦ ĐỀ 8 – PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN VÀ ĐẤT NƯỚC


I. PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: 
- Giúp học sinh nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
2. Kĩ năng: 
-  Trình bày được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
- Biết thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân theo quy định của pháp luật.
3. Thái độ:
- Có ý thức vươn lên, sáng tạo trong học tập và lao động để trở thành công dân có ích cho đất nước.
II. Tiến trình dạy học
1. Củng cố các kiến thức cơ bản của bài học.
Giáo viên hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy dưới đây
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2. Những kiến thức trọng tâm học sinh cần ghi nhớ
2.1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
a. Quyền học tập của công dân.
- Học không hạn chế: Tiểu học đến sau đại học.
- Học bất kì ngành nghề nào: Từ KHTN- KHXH- KHKT.
- Học thường xuyên, học suốt đời dưới nhiều hình thức khác nhau:Tại chức, chuyên tu, từ xa...
- Đối xử bình đẳng, không phân biệt đối xử: Dân tộc, tôn giáo...
b. Quyền sáng tạo của công dân.
- Quyền sáng tạo của công dân là quyền tự do nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo... để tạo ra các sản phẩm, các công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Nhà nước ta khuyến khích công dân tự do sáng tạo: Xây dựng luật, tạo điều kiện về vật chất, hổ trợ trang thiết bị, nghiêm trị những hành vi xâm hại quyền sáng tạo của công dân...
c. Quyền được phát triển của công dân.
- Công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần để phát triển toàn diện.
- Công dân được đào tạo, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 
2.2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
- Là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta.
- Là cơ sở, là điều kiện cần thiết để con người phát triển toàn diện.
- Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.
---------------
II. PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: 
- Hiểu được vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật trong việc phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng.
3. Thái độ:
- Có ý thức tôn trọng và thực hiện tốt quy định của pháp luật kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng.
II. Tiến trình dạy học
1. Củng cố các kiến thức cơ bản của bài học.
Giáo viên hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy dưới đây
[image: ]
2. Những kiến thức trọng tâm học sinh cần ghi nhớ
a. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế.
* Quyền tự do kinh doanh của công dân
- Quyền tự do kinh doanh được qui định trong Hiến pháp và các luật về kinh doanh.
- Tự do kinh doanh có nghĩa là mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành họat động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.
* Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các họat động kinh doanh
- Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh và những ngành, nghề mà pháp luật không cấm;
- Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật
­ Bảo vệ môi trường
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
- Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an tòan xã hội v.v…
c. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển xã hội.
- Pháp luật khuyến khích các cơ sở kinh doanh tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động.
- Pháp luật quy định, Nhà nước sử dụng các biện pháp kinh tế - tài chính để thực hiện xóa đói, giảm nghèo.
- Luật Hôn nhân và gia đình và Pháp lệnh Dân số đã quy định công dân có nghĩa vụ thực hiện kế họach hóa gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững;…
- Luật Bảo vệ, Chăm sóc sứa khỏe nhân dân quy định các biện pháp giảm tỉ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và bảo đảm phát triển giống nòi.
- Luật Phòng, chống ma túy, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm quy định về phòng, chống tội phạm, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, nhất là nạn mại dâm, ma túy; ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS,…
d. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Để bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Nhà nước đã ban hành một hệ thống các văn bản như: Luật bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Thủy sản, Luật Dầu khí, Luật Khóang sản, Luật Tài nguyên nước... 
- Pháp luật về bảo vệ môi trường quy định, việc bảo vệ môi trường phải tuân thủ theo nguyên tắc: bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước; phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, lịch sử, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
e. Nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh.
- Để tăng cường quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, Nhà nước ban hành hệ thống các văn bản pháp luật: Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật Nghĩa vụ quân sự,… 
- Nguyên tắc họat động quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia là huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và tòan dân tộc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia; 
- Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của tòan dân mà nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
2
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CONG DAN BiNH DANG TRUGC PHAP LUAT

Khai niém: Binh dang trudc phap luat co nohia 1a moi cong dan, nam, nil thuc cac dan tdc, ton giao,
thanh phan, dia vi xa hi khac nhau déu khdng bi phan biét ddi xi trong viéc hudng quyén, thuc hién
nghia vu va chiu trach nhiém phap li theo quy dinh ciia phap luat.

Gng dan binh dng v& guyn va nghia vu: Moi €D déu duoe huéng quyén va phdi thyc hién nghia vu ciia minh,

G quyén duge hudng nh quyén bau o, dng ci, quyén s6 hiu, quyén thita ke, cdc quyén t do co bn va céc quyén dan su, chinh tr khic..
Céc nghia vy phéi thuc hién nhu nghia vu bo vé 10, nghia vu dng thus...

Binh dng vé tréch nhiém phap li : 12 bt ki cong dan nao vi pham phap luat déu phai chiu trach nhiém PLVE hanh

vi vi pham cida minh va phéi bi i Ii theo quy dinh cila phap Iuat. CD di 6 dia vi nao, |am nghé gi khi vi pham PL
d8u phai chiu trach nhiém phap Iy theo quy dinh cda PL (trach nhiém hanh chinh, dan sy, hinh sy, ky luat)
Khi CD vi pham PL v6i Vchat va miic dd nhy nhau d8u phi chiu TLPL nhy nhau, khng phan hiét doi xi





image5.jpeg
HE THONG HOA KIEN THUC - GN THI TOT NGHIEP THPT NAM 2021

THUC HIEN PHAP LUAT

Khai niém: Thuc hién phap luat 12 qua trinh hoat déng c6 muc dich lam cho nhiing quy dinh cda phap luat di vao cudc sdng, trd thanh nhiing
hanh vi hop phap ciia cac ca nhan, 19 chic.

Gac
hinh
thiic
thue
hién

Sif dung phap lut : Cac ¢4 nhan, 1 chiic sif dung dang dan cac quyén ciia minh, lam nhiing gi ma phap luat cho phép lam

Thi hanh phap ludt : Cac ¢ nhan , 6 chic thuc hién ddy dd nhilng nghia vu, chii ddng 1am nhiing gi ma phap luat quy dinh phai lam

Tuén thil phap luat : Cac ca nhan, 16 chic kiém ché dé khong 1am nhiing diéu ma phap luat cim lam.

lip dung phép ludt : Cac co quan, cdng chiic nha nude cd thim quyén cén ci vao phap luat dé ra cac quyét dinh 1am phat sinh,
cham dit hogc thay ddi viéc thuc hién cac quyén , nohia vu cu thé ciia ¢a nhan, 1§ chiic.
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Vi pham phap luat: 13 hanh vi trai phép lut, Thii nhat, 12 hanh vi trai phap ludt.

¢6 I5i do ngudi c6 nang luc trach nhiém Déu higu

ohd 1 thyc hign, xim hai cic san ng || vioham | Thhal, do noudi o nang Iyc trach nhigm phap Ii thyc hién,
xa hl duge phap lugt bio ve. phan 8t | Thi ba, ngudi vi pham phap ludt phai co I6i.

AV

Trach nhiém phap li. Trach nhiém

phap li 12 nghia vu ciia cac chi thé Muc dich [{ Thi nhét, Budc chi thé vi pham cham dut hanh vi VPPL
vi pham phap luat phai ganh chiv (| i3 raeh ||  Th hai, Gido duc rdn de noudi khac dé ho khono vi pham,

nhiing bién phap cuéing ché do
Nha nuéc ap dung.

nhiém PL |1 Thi ba: Kiém ché cac viéc 1am trai phap luat

Céc loai
vi pham
phap ludl
vatrch
nhiém
phdp Iy

Ngudi pham tdi phai chiu trach nhiém hinh su.

/ Vi pham hinh su: La nhiing hanh vi nguy hiém cho xa hdi bi coi 12 tdi pham quy dinh tai Bd luat Hinh su.

{3 Vi pham hanh chinh: La hanh vi vi pham phap luat ¢6 mitc d6 nguy hiém cho xa hoi thap hon t9i pham, xAm pham
cac quy tic quan li nha nudc. Ngudi vi pham phai chiu trach nhiém hanh chinh

Vi pham dén su: La hanh vi vi pham phap luat, xam pham 16i ¢ac quan hé tai san va quan hé nhan than.
Ngudi vi pham phai chiu trach nhiém dan su.

Vi pham ki luat: La vi pham phap luat xam pham cac guan hé lao dong, cong vu nha nudc ... do phap luat lao déng,

phap Iuat hanh chinh bao vé. Nguai vi pham phai chiu trach nhiém ki luat.
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BiNH DANG TRONG HON NHAN VA GIA BINH
|

Khai niém: Binh dang trong hén nhan va gia dinh duoe hiéu 1a binh dang vé nghia vu va quyén giiia
vg, chéng; gilla cac thanh vién trong gia dinh trén co s& nguyén tic dan chi, céng bing, ton trong

I14an nhau, khéng phan biét ddi xii trong cac méi quan hé 6 pham vi gia dinh va xa hai.
I

1 1. Binh déng giila vg va chéng | |

Quan hé nhén than: C6 quyén va nghia vu Quan hé tai san: €O quyén va nohia vu ngang nhau

ngang nhau trong: lya chon noi cu tri, Tai san chung: ( ¢6 dugc trong thoi ky hon nhan, tang+ cho+ thila ké chung)
Ton trong: danh du, nhan phdm, tin ngudng, ton giao Vg chdng c6 quyén va nghia vu ngany nhau vdi tai san chung thé hign 6
Giup dd nhau vé moi mat: Hoc tap, nany cao trinh dé quyén: Chiém hitu, it dung va dinh doat

Binh déng trong viéc si dung bién phap KHHGD Tai sn riéng: ( c6 dugc trudc thoi ky hon nhan, ting+ cho+ thira ké riéng
Binh déng trong chim séc con m frong thoi kj hdn nhén)

2. Binh dang giifa Cha me va con: Cha me cd gquyén va nghia vu ngang nhau déi véi con: yéu thuong, nuéi dudng chim
soc, béo vé, ton trong y kién, cham lo hoc tap Con: Yéu quy, kinh trong, cham soc, nuéi dudng cha me

3. Binh déng dng ba va chau: Ong ba: ¢cé quyén va nghia vu ngang nhau: trdng nom, chim sdc, gido duc, néu guong tét
cho con chau. Chau: Kinh trong, phung dudng, vang Idi dng ba néi ngoai m

—| 4. Binh déng anh chi em: Anh chi em ¢6 quyén va nghia vu: Bum boc, nuéi dudng, yéu thuong giip dd 1an nhau I—

HOC SINH DU THI TOT NGHIEP THPT LUU Y: QUAN HE HON NHAN GIA DINH GOM:
1: QUAN HE V0 CHONG
2.CHA ME - CON GOM: CHA ME BE, CHA ME NUOI, BO DUONG, ME KE, CHA ME CHONG VG1 CON DAU,
B0 ME VO V0l CON RE
3. ANH CHI EM: ANH CHI EM RUGT, ANH CHI EM NUGI, ANH CHI EM BEN VO V31 ANH RE ANH CHI EM
CHONG VI CHI DAU
4: ONG BA VA CHAU: ONG BA NI VA ONG BA NGOAI
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BiNH DANG TRONG LAO DONG
[

Khai niém: Binh dang trong lao déng duoc hiéu 12 binh dang giita moi cong dan trong thuec hién guyén
lao dong théng qua viéc tim kiém viéc lam, binh dang giiia ngudi sii dung lao déng va ngudi lao déng
théng qua hop ding lao déng, binh ding giiia lao déng nam va lao dong nif trong timg ¢o quan, doanh
nghiép ve‘l]trong pham vi ca nudc.

I I

dugc sif dung siic lao dong dé ngudi si dung LD vé viéc lamco tra cong, diéu kién LD, bao gém:Co héi tiép cén viéc la
tim ki&m, lua chon viéc lam, quyén va nghia vu clia méi bén trong quan hé LD. tiéu chudn dé tudi khi tuyén dun
¢6 quyén lam viéc cho bt cu Viéc giao két hop dong lao dong phai tuan theo nguyén ddi xi binh déng tai noi 1am viéc
ai, cong viéc ui ma phap luat téc: Tu do, tw nguyén, hinh déng,khong trai phap luat, tién cong, tién luong bao hiém
khong cam dé mang lai thu giao két truc tiép viiia nguoi LD va ngudi sii dung LD.
nhap cho c¢a nhan, gia dinh, Sau khi khi ky két hop déng lao dong, quyén lao dong
XH ciia cong dan trg thanh quyén thug 1€

Quyén lao dong 1a céng dan Hop déng lao dong 12 sy théa thuan giiia nguoi LD vai Binh dang lao dong nam va nif d

BiNH DANG TRONG KINH DOANH
|

Khai niém: Binh déng trong Kinh doanh c6 nghia 12 moi ¢a nhan, 1 chiic khi tham uia vao cac quan hé KT tif viéc Iua chon nganh, nghé,
dia diém kinh doanh, hinh thiic kinh doanh, dén viéc thuc hién quyén va nghia vu déu binh dang theo quy dinh cia PL.

Ndi dung:

Moi cong dan ¢é quyén tu do lwva chon hinh thiic kinh doanh: doanh nghiép, cong ty, ciia hang

Moi doanh nghiép déu ¢é quyén tu chi dang ky KD trong nhiing nganh nghé ma PL khdng cam.

Moi doanh nghiép déu c6 quyén chii dong md rdng quy méd va nganh, nghé kinh doanh; chii ddng tim kiém thi trudng, khach hang

Moi doanh nghiép déu binh dang vé nghia vu trong qua trinh san xuat kinh doanh: ndp thué, KD dung nganh nghé da ding, BV méi trudng,
QPAN, béo vé ngudi tiéu ding
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BINH DANG GIUA CAC DAN T0C

Khai niém: Cac dan téc trong mét qudc gia, khéng phan biét da sé hay thiéu sd, trinh dé van héa, chiing
tdc, mau da.... déu dugc nha nudc va phap luat tén trong, bao vé va tao diéu kién phat trién

[

Binh déng vé chinh tri:

+ Céac dan toc co quyén tham
gia quan Ij NN&XH, tham gia
vao bo may nha nudc, gop §
cac van dé chung

+ Cac dan toc déu co dai biéu
ciia dan tdc minh trong céc
€0 gquan nha nudc

Binh dang vé Kinh t&

+ Dang va nha nudc co chinh sach
phét trién kinh t€ ving ddng bao
tlén tdc, ving séu, ving xa

+ Nha nudc ban hanh cac chuong
trinh kinh 1€ - xa hoi dé tao diéu
kién phat trién Kinh t& ving déng
bao dén téc

Binh dang vé vin hoa, gido duc:

+ Cung vdi tiéng phd thong, cac dan toc co
quyén ding tiéng noi chii viét riéng ciia minh
+ Nhiing phong tuc tap quén, truyén thong vin
hoa tdt dep duocuiii gin, phat huy

+ Cé4c dan toc binh dang trong hudng thy mét
nén gido duc. Nha nudc co chinh sach uu dai
dé con em ddng bao dan toc dugc hoc tap

BiNH DANG GIUA CAC TON GIAOD

Khai niém: Cac ton gido ¢ Viet Nam déu co quyén hoat dong ton giao trong khudn kh cia phap luat, déu binh dang trudc phap luat
nhiing noi thd ty tin ngu@ng, tén gido dugc phap luat bao he

+ Cac ton gido duge Nha nudc cong nhan déu binh ding trudc phap luat, o quyén hoat dong ton iao theo quy dinh ctia PL
+ Hoat déng tin ngu@ng tén gido theo quy dinh ctia phap ludt dugc nha nudc hao dam, co co s ton gido hop phap duge phap luat bao ho
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Kir niérm: Quyén bt kd xm pham vé than the cia cang dan c6 natia 2 khdn ai bi bal, nél khdng c6 quyat dinh cia Toa an, ouyé dinh hoic phé chudn
ciia Vién kim sat,tif rutng hop pham i 0u tang.

Nii dung : Khdng mit i, i 6 cuong vindo c6 quyn tu j bat va giam, giil nui vi nhiing 1i do khong chinh dang hodc do nghi ngd khing
¢0 An ci. Trong mét s6 ruéng hop c4n thiét phéi ba, giam, giil nudi thi phéi theo dang trinh ty va thi tuc do phap luat quy dinh,

Mit 6 truting hop dugc bat, giam gii ngudi Thm quyén ra Iénh b, giam giii ngudi

1. Khi ¢4 cin cif cho ring bi can bi cao & gy kho khdn cho qua trinh diéu tra Vién kiém sét, toa an

2, B3t ngudi trong trutng hop khan cip i g ngud ¢ thim quyé i 6 guyé  onh b3t g v i
+ Khi ¢ cn cit cho ring ngudi do dang chudn bi pham t6i r4t nghiém trong hodc dic biét nghiém trong
+ Khi ¢ ngui chinh mat trdng théy va xac nhén 13 ddng 13 ngudi @6 d3 thuc hién toi pham xét thdy cdn bat noay dé knang bo trin
+ K thay & noui hodc chd & ciia noudi nao 6 cd d4u vét cda toi pham va Xét thiy c4n ngdn chan ngay viéc ho bé trin

3. Bt nuti pham 16i qué tang hodc truy nd Batkj ai cing ¢4 quyén bt v idi nay déh co quan cong an
+ Phiam t6i qua tang 12 dang thyc hién hanh vi pham ti hodc nyay sau khi thuc hign toi pham thi bi phat hién hodc truy dudi
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S | - Chd d cia cang dan duge Nia nudc va moi ngudi on trong, khan i duge ty § vao chd d cda nowdi khde nél khng
QUYEN BAT KHA g ngu d6 ding§

XM PHAM |
Vf GHfI ﬂ \ (lfél: Kham chd 6 cia cony dan do cu yuan nha nude cd tham quyén uyét dinh, phi theo trinh t do phap luat quy dinh

GI]A GGNG DilN LK ¢0 ¢dn ¢i khﬂllﬂ ﬂlﬂh Gh[l i, diém cfa n!llflll a0 @0 ¢f li[lll! o, Phigng ién i {hc hién hanh vi Illlﬂlll fi hﬂﬂﬂ lién (an vy in

2,ViEc khdm oo, fia diém eda nouii ndo 8o flige fén hénh i cdn hﬂl Mg dang bi Iruy na hoéic pham 151 qué tang [4n trn d o
N

- Kh niém: Cdng dan ¢0 guyén phat i § ki, bay 1 quan diém cia minh v8 cc vén a8 chinh tr, kinh 1, vin hda, x4 hii cia dét nude

- Géch thiic thic hién quyén 11 do nogn lugn:
- Bay 19§ hién trong cdc cuge hop co quan, tring hoc, 6 dén phi
- Viet b dan béo bay 10§ ién quan ﬂlem cia minh vé chi tniong, chinh sach va phip luat
~ Bing gon § kin, kién nohi véi cac dai hidu Quc hoi va hoi dong
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Quyén dugc phap 1. Khnl}ﬂ ai .ﬂlIl_ll: xa'm nhz_np. lmv Iml.lnmam.;hsun 5hne'cuz! nuu.ul khac - o
POSPYNRPP | + Khong ai dugc danh nguidi: d3c bigt nghiém cém ca hanh vi hung han, con d6, danh noudi gay
luat bao ho ve /| thuong tich, gy t6n hai dén siic khie ciia nuai khac
tinh mang, \\__+ Nghiém cém cic hanh vi nhu: Gié{ noudi, de doa iél ngudi, 1am chét noudi

i 9 b
LU LD 3 nang ai duge xam pham ti danh dy, nhan phém cia noudi ki

nhin pham + Khong ai duoc bia d3t diéu xu, tung tin x&u, noi xau, xie pham noudi khac dé ha uy tin va yay
clia cong dan thiét hai vé danh dy cho ngudi do

- Kb niém: Thytin dign thoai dién tin cda cd nhan duge dam bo an toan, bi mat, khany ai duge b tién bdc md, thu gi, Géu hy, dién tn cila QUYEN Bugec
i Khac ngui {4 niém vy chuyéin hutn, 6, dién tin phi chuyén 48 tn tay noudi i, KnGing giao nivém, 66 mat, th tn dién tin BA0 pim

AN TOAN, Bi MiT
« NG dung: Chi nhilng nguii 5 hém guyé teo guy dinh cda PLva trong e ring hgp i i (Lién uan v an, ... méidug i | IR Y

Hnh kiém sodt, th tn, dién thoai, dién tin, Nui ty tién bdc md, iéu hdy th tin cia ngudi Khc tty theo mitc @6 e thé bi xi phat himh DIENTIN
chinh hodc bi fruy cilu tréch nhigm hinh sy
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QUYEN
BAU CU,
inG o
vio cic
C0 QUAN
QUYEN
LUC NHA
Nudc

_[ Khai niém: Quyén bau ot va iing ¢ 12 quyén dan chi co ban cda cong dén trong inh vuc chinh trj, ]

1hdng qua dd nhan dan thc thi hinh thiic dan chi gian tiép 6 ting dia phuong trong pham vi ¢4 nudc.

/) Nt Moiﬂl;lﬁ:l: ::: :':'. eu“am Nuingnougi 1~ Noudi dany bi tudc quyén bdu ci theo bdn dn oéa ta dn
quyénbiuci, cowwenbawes  Khingdugcte  2-Noudi dang chi hinh hinh pha i

i 21 tudi trg Ién

\ el os i g i bién quyén b el 3 - Noudi ml ndng uc hanh i dan sy

/ Cach thiic thuc hién quyén bau cd: Quyén bau cif dugc thyc hién theo nuyén tc biu ci:
1. Phi thing: Moi cong dén di 18 tudi rf 1én,  Phd thong, binh déng, tc iép v b phiél kin

2, Binh dang: Moi 14 phiéu d&u c6 gi4 tri nhu nhau.

— | 3.Truc tiép: Truc Ti&p di b6 phiu va truc tiép tu tay minh b6 phigu vao hom phiéu
&, B phigu kin: Viéc bau ai do minh quyét dinh, ko chiu tc ddng bén noodi, kndny duoc dé cho ai biét

\ Quyén émg cit ciia cdng dan dwge thye hién bing 2 con dwdng: TW ing cif va duge gidi thiéu dng ol
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Khai niém: - Quyén tham gia quan 1y nha nuéc va xa hi gan lién vdi viéc thuc hién hanh thiic dan chi truc tiép
- La quyén ciia cng dén tham gia théo luan vao céc cong viéc chung trong 4t ¢a cac linh vue cla doi song Xa hi trong pham
vi cé nudc va tiing dia phuong, kién nohi véi co quan nha nudc vé xay dung bd may nha nudc va xay dung phat rién kinh &

Pham vi ¢é nudc: - Tham gia théo luan, gap § xay dung cac van ban phap luat : Hién phap, luét dat dai... -
- Tham gia thao luan, biéu quyét cac vin 36 trong dai khi nha nuGe tning cdu § dén QUYEN

Pham vico $G: - Thuc hign theo co ché dan bié, dan ban, dan lam, dan kiém tra

- Nhiing viée phai duoc thong bao dé dan bigt ma thyc hign (chi triong, chinh sach, phap luat cia Nha nudc...). THAM G IA
- Nhiing viéc dan lam va quyt dinh truc tiép béng bigu quyét cony khai hoic bt phigu kin ( Chil truong, dong gép 9 .
Xy tung céc cong trinh phic 1i cdng cony hodc co s ha ting, huong udc, quy udc 0“ AN I-Y
- Nhiing viée dan dugc théo luan, tham gia dong gop ¥ kié trudc khi chinh quyén x& quyét dinh .(dy théo quy hoach

k& hoach céc phat trién kt - xh, dé an dinh canh, dinh cu, gii phong mét bing,
- Nhiing vide nhan dan & phuing, X3 gidm sat , kiém tra.( hoat ddng ciia chinh quyén xa, dy ton thu chi ngan sach N N - XH
Xd, ¢ac loai phi, I8 phi,,,,)
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Khai niém: Quyén dan chi ciia cdng dan, 13 cong cu dé nhan dan thuc hién dan chi truc tiép, trong nhiing
triong hop ¢4n béo vé quyén va loi ich hop phép cda cong dan, 19 chic bi hanh vi trai phap luat x4m pham

e Quyén khiéu nai: 12 quyén ciia cong dan,

td chic dé nghi co quan, 1§ chiic co thim
quyén xem xeét lai quyét dinh hanh chinh,,khi
¢0 cén ci cho rang, quyét dinh do 13 trai PL,
xam pham quyén, lgi ich hop phap cta minh
Muc dich khiéu nai: Nhdm khoi phuc quyén
va lgi ich ciia ngudi khiéu nai

Nouoi khiéu nai: Moi ¢4 nhan va td chiic déu
¢o quyén khiéu nai

%

~

&

J
QUYEN
KHIEU
NAI
10 CAo

\lll cdo

/l]uvén 10 cao: Ia quyén ciia cong dén duoc bao
cho ¢ quan, 3 chiic, c nhan co thm quyén
biét vé hanh vi vi pham phap ludt, cia bat ci
¢4 nhan, co quan, 1§ chic nao.

Muc dich td céo: phat hién ngén chin cic viéc
lam trai phap luat
Nouoi t cao: Chi ¢o cong dén méi co quyén
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1 - Quyén hoc khong han ché: Cong dan co quyén hoc tif Tiéu hoc dén trung hoc, Dai hoc, Sau dai hoc
Cach thic thuc hién quyén hoc khdng han ché: Buge vao hoc cac trudng trén théng gua cac ky thi tuyén sinh
hoiic théng qua xét tuyén

2 - Cdng dan ¢o6 quyén hoc bat cit nganh nghé nao: C6 quyén hoc bat ki nganh nghé nao phu hop véi ning
khi@u, kha néng, sd thich va diéu kién cda ban than ( Ky su, bac si, luat, gido vién, bd ddi.....).

3 - Cong dan co quyén hoc thudng xuyén, hoc sudt doi: Thé hién théng qua viéc cong dan co thé thuc hién
béng nhiéu hinh thiic khac nhau ( Chinh gquy hodc gido duc thudng xuyén, hoc tap trung hoic khdng tap trung,
hoc ban ngay hodc budi t61), nhiéu loai hinh truéng, nhiéu trudng I6p khac nhau (Cong 1ap, dan 1ap, tu thuc)

4 - Moi cong dan déu binh ding vé co hoi hoc tap: Moi cong dan khang phan biét, dan toc, ton gido, tin
nguing gidi tinh, ngudn gdc, dia vi xa hdi....déu co quyén duoc hoc tap cac quyén d trén
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Khai niém: Quyén sang tao 1a quyén clia méi ngudi dugc tu do nghién ciu khoa hoc, tu do fim 10i suy nghi
dé dua ra cac phat minh séng ché, sang kién, cai tién ky thuat, hop 1y hoa san xuat. Sang tac van hoc nghé
thudt, kham pha khoa hoc dé tao ra céc tac pham, cong trinh khoa hoc

e

noi | (IRt G din ey st e i v b ghé ththoaho, i b hi

dung | P P )
f Quyen so hiiu cong nyhiép va hoat dong khoa hoc: cong dan cd quyén phat minh

sang ché, kiéu déng cang nghiép, nhan hiéu hang hoa
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Khai niém: Quyén phat trién 1a cong dan dugc sdéng trong mét méi truéng cé Igi cho sy phat trién vé thé chat
va tinh thén, tri tué va dao diic, cé6 miic sdng ddy di vé vat chat, dugc hoc tap, nghi ngoi, vui choi giai tri tham
1__via cac hoat dony van hoa, cung cap thdng tin cham soc sic khde, khuyén khich bii duing dé phat trién tai nang

Biéu
hién
ciia
quyén
phat
trién

£

Biéu hién 1: Bugc huéng doi sony vat chat ddy di: Nohi ngoi, vui choi, uidi tri dé phat trién thé chat, chim
soc y té, siic khde ban dau

Biéu hién 2: Bugc hudng ddi séng tinh than: Bugc tiép can cac phuong tién thong tin (truyén hinh, dai phat
thanh, hao chi), dugc vui choi gidi tri tham gia vao cac cong trinh vin hoa cdng cing

|
|

Biéu hién 3: Khuyén khich bdi dudng dé phat trién tai ning: Nhiing noudi phét trién sdm vé tri twé dugc hoc
trudc tudi, hoc vuet I6p, hoc rit ngén thii gian. Ngudi hoc gidi, co ning khiéu, hoc sinh dat giai quéc gia quic t&
duge wu tién tuyén chon vao céc trudng dai hoe, ngudi tai duge tao diéu kién dé lam viéc cdng hién cho Td qudc
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Néi dung 1: Ndi dung co bén cida phap luat vé phat trién kinh té:

* Quyén tu do kinh doanh ciia cong dan: Tu do kinh doanh c6 nghfa 1a moi cong dan khi co di diéu kién do phap luit quy dinh
d8u co quyén tién hanh céc hoat dng kinh doanh sau khi duoc co quan ¢ tham quyén chap nhan déng ky kinh doanh.

* Nghia vu kinh doanh:

+ Kinh doanh diing nganh nohé ghi trong giay phép kinh doanh, Kinh doanh nhiing nganh nghé ma phap luat khong cim

+ Nop thué ddy d theo quy dinh, bao vé mdi irutno, bae vé quyén loi noudi tiéu dung, tuan thi quy dinh vé qudc phong an ninh

Ni dung 2: Noi dung co ban ciia phap luat vé cac linh vuc x4 hi bao gom céc linh vuc sau:
Linh vuc thii 1: Gidi quyét viéc 1am.

Linh vy thif 2: X6a ddi gidm nghéo,

Linh vy thi 3: Kiém ché gia ting dan so.

Linh vuc thii 4: Cham soc siic khoe nhan dan.

Linh vuc thif 5: Phong chong cac té nan xa hoi
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PHAP LUAT VA D01 SONG

Khai niém phap luat: Phap luat 1a hé théng cac quy tic xif sy chung do nha nudc ban hanh va dugc hao
dam thuc hién bing quyén Iuc nha nudc

[ | |

Tinh quy pham phé bién: | | Tinh quyén lue bét budc chung Tinh xac dinh chat ché vé hinh thiic

+ La nhiing quy tc xif + PL do nha nudc ban hanh va bdo + Hinh thiic thé hién ciia PL 12 viin bén co chia cac van
suf chung, khudn mau dam thuc hién béng QLNN ban quy pham phap luat.

chung dugc ap dung +PL bt bude chung d6i véi tdtca | | + Van ban doi héi dién dat chinh xéc, mét nohia dé
nhiéu 14n, nhiéu noi, d6i | | ca nhan, 18 chiic ngudi dan binh thudng doc ciing hiéu va thuc hién ding
véi tat ca moi ngudi, + Noudi vi pham sé bi co quan nha| | + Ni dung van ban do ¢ap dudi ban hanh khang dugc
trong moi linh vuc nude xi 1y theo quy dinh trai ndi dung van ban do cap trén ban hanh va tat cé
clia doi song xa hoi. c¢ac van han déu phéi phi hop, khdng tréi véi Hién Phap

Bén chat giai cap: Cac QPPL do nha nude ban hanh phit hop véi ¥ chi cia giai cdp cdm quyén ma nha nudc dai dién,

Bén chat xa hoi: Phap luat bt ngudn tif xa hoi, do cac thanh vién ciia xa hoi thuc hién, vi sy phat trién ciia xa hoi.

Quan he giiia phap luat véi dao dic: Trong qué trinh xay dung phap luat, nha nudc ludn ¢d gdng dua nhiing quy pham dao dic cd tinh
ph bién, phit hop véi sy phat trién va tién b xa hdi vao cac quy pham phap luat. Khi da trd thanh céc quy pham phap luat thi cac gia tri

dao diic dugc dam bao bing siic manh quyén lyc nha nudc.
Vai trd ciia phap luat:
1 - La phuong tién dé nha nudc quén Iy xa hoi
2 - La phuong tién dé cong dan thyc hién va bao vé quyén, 1i ich hop phép ciia minh





